VẬT LÝ 6
GHI CHÚ: CÁC EM CHÉP LÝ THUYẾT VÀO VỞ HỌC

LÀM BÀI TẬP VÀO VỞ BÀI TẬP

A. CÂU HỎI LÝ THUYẾT


CHỦ ĐỀ 17: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

1. Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn.

· Chất rắn  nở  ra khi  nóng lên, co lại khi lạnh đi .

· Thông thường, các chất rắn khác nhau  nở vì nhiệt khác nhau.

· Khi sự co dãn vì nhiệt của chất rắn bị ngăn cản nó có thể gây ra những lực rất lớn.
2. So sánh sự nở vì nhiệt của nhôm, đồng, sắt, thuỷ tinh.

Sự nở vì nhiệt của nhôm nhiều hơn sự nở vì nhiệt của đồng. Sự nở vì nhiệt của đồng nhiều hơn sự nở vì nhiệt của sắt. Sự nở vì nhiệt của sắt nhiều hơn sự nở vì nhiệt của thủy tinh.

3. Nêu cấu tạo băng kép. Băng kép biến dạng như thế nào khi nhiệt độ thay đổi? Nêu ứng dụng của băng kép.
· Băng kép gồm hai thanh kim loại có bản chất khác nhau,ví dụ đồng và thép, được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh, tạo thành một băng kép.
· Băng kép đang thẳng. Khi nhiệt độ thay đổi  băng kép sẽ bị cong.
· Băng kép thường được sử dụng trong các thiết bị điều khiển tự động theo nhiệt độ.Ví dụ:bàn ủi.

CHỦ ĐỀ 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

1. Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

· Thông thường,chất lỏng nở  ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi .

· Các chất lỏng khác nhau  nở vì nhiệt khác nhau.

· Khi sự co dãn vì nhiệt của chất lỏng bị ngăn cản nó có thể gây ra những lực khá lớn.
2. So sánh sự nở vì nhiệt của nước và rượu.

Sự nở vì nhiệt của rượu nhiều hơn sự nở vì nhiệt của nước.

CHỦ ĐỀ 19: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ

1. Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí.

· Chất khí nở ra khi nóng lên,co lại khị lạnh đi.

· Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt  giống nhau.

· Sự co giản vì nhiệt của chất khí bị ngăn cản, nó có thể gây ra lực khá lớn.

2. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất khí, chất lỏng và chất rắn. 
· Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

CHỦ ĐỀ 20: NHIỆT KẾ - NHIỆT GIAI

1. Hãy cho biết công dụng của nhiệt kế.

Nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ.

2. Nêu một số nhiệt kế thường dùng và cho biết công dụng của nó.


Một số nhiệt kế thường dùng là: Nhiệt kế treo tường, nhiệt kế phòng thí nghiệm, nhiệt kế y tế.

· Nhiệt kế treo tường: đo nhiệt độ không khí.

· Nhiệt kế phòng thí nghiệm: đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.

· Nhiệt kế y tế: đo nhiệt độ cơ thể người.

3. Các nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào? 

· Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn  nở vì nhiệt của các chất.

4. Nêu tên hai loại nhiệt giai và cho biết các mốc đo nhiệt độ của mỗi nhiệt giai đó?

· Nhiệt giai Celsius: Nhiệt độ nước đá đang tan là 00C, nhiệt độ hơi nước đang sôi là 1000C.

· Nhiệt giai Fahrenheit: Nhiệt độ nước đá đang tan là 320F, nhiệt độ hơi nước đang sôi là 2120F.

B. HỆ THỐNG BÀI TẬP


CHỦ ĐỀ 17: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN

1. Khi quan sát các đường ray tàu hỏa, các em sẽ thấy có một khe hở giữa đầu các thanh ray. Tác dụng của khe hở này là gì?
· Khe hở có tác dụng giúp đường ray co dãn vì nhiệt dễ dàng khi nhiệt độ thay đổi, không làm cong đường ray, tránh nguy hiểm cho tàu hỏa.
2. Khi rót nước nóng vào các ly thủy tinh, ly dày hay mỏng dễ bị vỡ hơn? Theo em, có những biện pháp nào để giảm thiểu sự vỡ ly thủy tinh khi ta rót nước nóng vào chúng?
· Ly dày dễ vỡ hơn. Để tránh vỡ ly trước khi rót nước nóng, ta rót nước nóng vào ly một ít nước, sau đó lắc nhẹ cho ly dãn nở đều và tiếp tục rót lượng nước vào ly đến khi cần thiết.

3. Quả cầu sắt bỏ vừa lọt qua vòng kim loại. Tại sao khi nung nóng quả cầu thì quả cầu không lọt qua vòng kim loại?

· Khi bị đun nóng, quả cầu nở ra, thể tích quả cầu tăng lên.

4. Tại sao giữa các nhịp cầu đều có khe hở?

· Khe hở có tác dụng giúp các nhịp cầu co dãn vì nhiệt dễ dàng khi nhiệt độ thay đổi, tránh làm cho cầu bị nứt.
5. Khi hơ nóng thì băng kép gồm đồng và thép thì băng kép bị cong về thanh nào? Vì sao?

· Băng kép sẽ bị cong về thanh thép vì thép nở vì nhiệt ít hơn đồng.

1. 
CHỦ ĐỀ 18: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG

2. Tại sao khi đun nước không nên đổ nước đầy ấm?
· Đề phòng khi đun, nước nóng lên, nước nở ra, thể tích nước tăng lên, nước không tràn ra ngoài. Nếu đổ đầy nước sẽ tràn ra ngoài.
3. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

· Nếu đổ đầy chai nước ngọt, khi trời nắng nóng, nước ngọt nở ra, gặp nắp chai cản trở, gây ra lực làm nứt chai hoặc làm bật nắp chai.

4. Giải thích vì sao khi nung nóng một khối chất lỏng thì khối lượng riêng của chất lỏng đó sẽ giảm?

Chất lỏng bị đun nóng, chất lỏng nở ra, thể tích tăng lên, khối lượng không đổi, khối lượng riêng giảm ( D= 
[image: image1.wmf]V

m

)


CHỦ ĐỀ 19: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ

1. Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên?

· Vì quả bóng gặp nóng, vỏ quả bóng và không khí trong quả bóng nở ra, mà chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, nên không khí trong quả bóng gây ra lực khá lớn làm căng phồng quả bóng.

2. Tại sao khi bơm bánh xe đạp căng, để xe đạp ngoài trời nắng gắt thì thường hay bị nổ lốp?

· Vì để xe đạp ngoài trời nắng gắt, lốp và không khí trong lốp nở ra, mà chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, nên không khí trong lốp gây ra lực khá lớn làm bị nổ lốp.

3. Sắp xếp sự nở vì nhiệt theo thứ tự giảm dần của các chất sau đây : rượu, không khí, đồng, nước, nhôm, thủy tinh.

· Không khí, rượu, nước,nhôm, đồng, thủy tinh .

4. Cho biết các đại lượng : khối lượng, trọng lượng, thể tích, khối lượng riêng, trọng lượng riêng thay đổi thế nào khi nhiệt độ tăng?

Trả lời:

Khối lượng và trọng lượng không thay đổi, thể tích tăng, khối lượng riêng và trọng lượng riêng giảm. ( D= 
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5. Thể tích, khối lượng, khối lượng riêng của một chất thay đổi như thế nào khi làm lạnh? 

· Khối lượng và trọng lượng không thay đổi, thể tích giảm, khối lượng riêng tăng.( D= 
[image: image3.wmf]V
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6. Tại sao không khí nóng lại nhẹ hơn không khí lạnh ?

· Không khí nóng có khối lượng riêng giảm vì thể tích không khí tăng, khối lượng không khí không thay đổi.

· Không khí lạnh có khối lượng riêng tăng vì thể tích không khí giảm, khối lượng không khí không thay đổi.

· Vậy: khối lượng riêng không khí nóng nhỏ hơn không khí lạnh, nên không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh.

1. 

Trên nhiệt kế y tế ta chỉ thấy giới hạn đo từ 35 0C đến 42 0C. Tại sao nhiệt kế này chỉ có GHĐ trên mà không cần GHĐ rộng hơn?

· Vì thân nhiệt của người không dưới 35 0C và không cao hơn 42 0C. 

2. Một bạn học sinh làm vệ sinh nhiệt kế y tế bằng cách thả nhiệt kế vào nước đang sôi. Theo em việc làm này có đúng không? Vì sao?

· Việc làm của học sinh này không đúng vì nước sôi gần 100 0C mà GHĐ của nhiệt kế y tế là 42 0C, sẽ làm nhiệt kế y tế bị vỡ.

3. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và GHĐ của chúng:

	Loại nhiệt kế
	GHĐ

	Thủy ngân
	Từ -10 0C đến 110 0C

	Rượu
	Từ -30 0C đến 60 0C

	Y tế
	Từ  35 0C đến 42 0C



Dùng nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của: hơi nước đang sôi, cơ thể người, không khí trong phòng.

· Nhiệt độ hơi nước đang sôi: Nhiệt kế thủy ngân.

· Nhiệt độ cơ thể người: Nhiệt kế y tế.

· Nhiệt độ không khí trong phòng: Nhiệt kế rượu.

Hãy tính oC ra oF:

a) 20 oC = ………………………………...

b) 22 oC= ………………………………...

c) 25 oC= ………………………………...

d) 30 oC= ………………………………...

e) 33 oC= ………………………………...

f) 36 oC= ………………………………...

g) 42 oC= ………………………………...

h) 15 oC= ………………………………...

i) 11 oC= ………………………………...

j) 44 oC= ………………………………...

k) 48 oC= ………………………………...

l) 50 oC= ………………………………...

 Hãy tính oF ra oC:

a) 212 oF = ………………………………...

b) 203 oF
= ………………………………..

c) 195,8 oF= ………………………………...

d) 186,8 oF= ………………………………...

e) 179,6 oF= ………………………………...

f) 172,4 oF= ………………………………...

g) 167 oF= ………………………………...

h) 158 oF= ………………………………...

i) 150,8 oF= ………………………………...

j) 141,8 oF= ………………………………...

k) 134,8 oF= ………………………………...

l) 127,4oF=………………………………...
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